
THU NSNN THU NSNN THU NSX

A B 1 3 6 = 4/2

Tổng số thu ngân sách xã 6,211,000,000 3,521,919,423 149.19

Thu ngân sách xã đã qua kho bạc 6,211,000,000 3,521,919,423 149.19

I Các khoản thu 100% 251,000,000 169,896,733 74.63

- Phí, lệ phí 239,000,000 54,811,654 22.93

Phí, lệ phí hộ tịch 28,922,654

Phí, lệ phí chứng thực 25,889,000

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 72,244,000

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định

- Đóng góp của nhân dân theo quy định

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 

- Thu khác 12,000,000 42,841,079 701.75

+ Tiền chậm nộp thuế TNDN

+ Các khoản thu khác 16,493,913

+ Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

+ Tiền chậm nộp thuế GTGT 26,347,166

+ Thu hồi các khoản chi năm trước

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 5,960,000,000 3,352,022,690 51.76

Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình 1,063,000,000 919,350,404 86.49

Thuế thu nhập cá nhân 1,564,000,000 947,067,265 223.65

Thuế Giá trị gia tăng không kể hàng nhập khẩu 3,174,000,000 1,384,947,328 35.36

Lệ phí môn bài 99,000,000 78,850,000 97.42

Lệ phí trước bạ nhà, đất 59.04

4,987,600,000 1,763,741,957 43.63

99,000,000 96,450,000 79.65

1,249,083,000 737,494,418

7,987,003,000 4,134,172,280 56.24

1,063,000,000 919,350,404 86.49

125,120,000 279,831,534 60.55

1,203,994

28,080,877

12,000,000 84,209,658 357.01

2,030,874

52,893,913

48,295,000

239,000,000 54,811,654 22.93

28,922,654

25,889,000

9,261,177,000 13,817,082,926 56.7

9,261,177,000 13,817,082,926 56.7

251,000,000 187,316,312 67.69

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM

ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ

(06 THÁNG, NĂM)
SO SÁNH (%)

THU NSX THU NSX THU NSNN

2 4 5 = 3/1

UBND Phường: 1 Biểu số 114/CK TC - NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Đơn vị: đồng



Thuế tiêu thụ đặc biệt với hàng hóa sản xuất trong nước 60,000,000 21,807,693 29.31

Thuế Thu nhập doanh nghiệp 82.01

Thu tiền cấp tài nguyên khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng 

biển 1550

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV - Thu chuyển nguồn CCTL - 70% tăng thu 1044.35

Thu nguồn năm trước chuyển sang 1044.35

V Thu kết dư ngân sách năm trước

Thu kết dư ngân sách

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 47.74

- Bổ sung cân đối ngân sách

- Bổ sung có mục tiêu 47.74

Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc

Thu tạm ứng từ ngân sách cấp trên

119,400,000 57,000,000

119,400,000 57,000,000

903,774,000 9,438,594,334

903,774,000 9,438,594,334

80,800,000 23,680,987 36.35

382,400,000 313,622,980
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